ĐỀ ÁN

CHUẨN TRÌNH ĐỘ CNTT CHO CBVC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - GIAI ĐOẠN 2013-2015

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Nhằm phát triển và khẳng định thương hiệu của mình, Đại học Thái Nguyên luôn đặt việc cải thiện chất lượng dạy và học, trong đó việc phát triển, sử dụng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của cán bộ giảng viên, sinh viên là mục tiêu quan trọng của giáo dục Đại học. 

Ngày 15/07/2013 Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký Quyết định số 766/QĐ-ĐHTN về việc phê duyệt Đề án “Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên (Giai đoạn 2013 – 2015)”. Theo đó, từ nay đến hết năm 2015 tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường từ 45 tuổi trở xuống phải thi đạt chứng chỉ IC3 quốc tế.

Ngày 15/10/2013 Đại học Thái Nguyên có công văn số 1407/ĐHTN về việc triển khai đề án chuẩn CNTT của Đại học Thái Nguyên nhằm cụ thể Nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định 766/QĐ-ĐHTN, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học đã giao cho Trung tâm CNTT-TV thực hiện việc triển khai xây dựng đề án chuẩn CNTT áp dụng cho cán bộ, giảng viên trường Đại học Khoa học.

Mặt khác, Trong năm học 2013-2014, ĐHTN xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết học phần Tin học đại cương theo hướng tiệm cận với chuẩn IC3. Việc áp dụng chuẩn đầu ra và đề cương mới thí điểm cho hệ chất lượng cao của một số trường thành viên và áp dụng đại trà cho tất cả các trường thành viên trong Đại học bắt đầu từ năm học 2014-2015. 

Từ những căn cứ và phân tích như trên, việc xây dựng Đề án “Chuẩn trình độ CNTT cho CBVC trường Đại học Khoa học theo chuẩn IC3 (giai đoạn 2014-2015)” của nhà trường là rất cần thiết. 

2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CNTT CỦA CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.
Qua số liệu thống kê trong 301 CBVC cơ hữu của nhà trường có 280 cán bộ dưới 45 tuổi và chưa có chứng chỉ CNTT theo chuẩn IC3, trong đó có 18 cán bộ thuộc diện miễn thi (Chuyên sâu về tin học và CNTT).

Nhà trường có 11 giảng viên Tin học, trong đó có 01 PGS.TS; 08 ThS; 02 đại học.

Nhìn chung, việc áp dụng chuẩn mới của ĐHTN đã được nhà trường rất quan tâm, cán bộ Bộ môn Tin học đã được tiếp cận với chuẩn IC3 và giảng dạy chương trình tin học đại cương theo chương trình mới, theo chuẩn đầu ra của ĐHTN, sử dụng giáo trình IC3 là giáo trình chính
3. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

· Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

· Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ​CNTT và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

· Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ IV đề ra “Xây dựng ĐHTN trở thành Đại học điện tử vào giai đoạn 2015 - 2020”

· Quyết định số 766/QĐ-ĐHTN ngày 15/07/2014 của Giám đốc ĐHTN về việc phê duyệt Đề án “Chuẩn trình độ CNTT cho cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên (giai đoạn 2013 – 2015)”.

· Căn cứ kế hoạch chiến lượng phát triển Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020.

· Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức năng 2013 của trường Đại học Khoa học.

· Căn cứ quy mô phát triển của trường Đại học Khoa học.

4. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

4.1. Mục tiêu chung

Việc chuẩn hóa năng lực CNTT theo chuẩn IC3 cho CBVC thuộc trường Đại học Khoa học nhằm nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ để hiện thực các định hướng chiến lược xây dựng, phát triển giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 của Đại học Thái Nguyên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần thực hiện định hướng chiến lược xây dựng Đại học Thái Nguyên thành Đại học điện tử giai đoạn 2015-2020.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình chuẩn hóa về CNTT theo chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức và giảng viên của Đại học Thái Nguyên nói chung và trường Đại học Khoa học nói riêng, nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, Nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Phấn đấu đến tháng 9/2015, 100% CBVC dưới 45 tuổi công tác tại trường Đại học Khoa học đạt chuẩn IC3.

5. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
- Việc thực hiện chuẩn hóa được triển khai theo lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, bao gồm: cán bộ, chuyên viên khối hành chính sự nghiệp, đội ngũ giảng viên không thuộc chuyên ngành CNTT.

- Bắt đầu từ năm 2013, các CBVC có nguyện vọng được tuyển dụng vào ĐHTN đều phải đạt trình độ CNTT tương đương chuẩn quốc tế IC3.

- Chuẩn trên cũng sẽ được áp dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức khối phòng, trung tâm và giảng viên tuổi từ 45 trở xuống, đồng thời khuyến khích các cán bộ quản lý phòng, trung tâm trên 45 tuổi phấn đấu đạt chuẩn trên.

6. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

6.1. Giải pháp về tổ chức

Đề án được thực hiện từ 4/2014 đến hết năm 2015 nên cần thiết phải thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án do Hiệu trưởng làm trưởng Ban, Phó Hiệu trưởng làm phó Ban, lãnh đạo Trung tâm CNTT-TV, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính - Tổ chức, Khoa Toán - Tin, trưởng Bộ môn Tin học làm ủy viên.

Ngoài ra có thể có các tổ chuyên môn giúp việc (nếu cần thiết).

Ban chỉ đạo điều phối chung mọi hoạt động theo nội dung của Đề án đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

6.2. Giải pháp về đào tạo
Bộ môn Tin học - khoa Toán – Tin, Trung tâm CNTT-TV, Phòng Đào tạo,  cán bộ thuộc đối tượng lớp tập huấn TOT (Training of Trainer - lớp tập huấn cho cán bộ giảng dạy theo chuẩn IC3 do ĐHTN tổ chức) phối hợp tham mưu giúp lãnh đạo nhà trường xây dựng nội dung, kế hoạch đào tạo, cách thức thực hiện như sau:

6.2.1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực CNTT theo chuẩn IC3 của CBVC dưới 45 tuổi.
- Tổ chức các buổi kiểm tra trình độ CNTT của CBVC trên phần mềm TestOnline.

- Phân loại các đối tượng để có kế hoạch và phương án đào tạo phù hợp.

6.2.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CBVC có nhu cầu học để thi chứng chỉ.
- Thời lượng mỗi lớp bồi dưỡng thi chứng chỉ IC3: 50 tiết

- Thời gian học: Các ngày cuối tuần và buổi tối

- Số lượng học viên/1 lớp: 25-30

- Phương pháp giảng dạy: Giảng dạy, hướng dẫn thực hành và luyện thi trên phòng máy tính.
6.2.3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và kỹ thuật (Testsite, phòng máy, mạng, cơ sở dữ liệu, tài liệu).
6.2.4. Mời giảng viên tham gia đào tạo.
6.3.5. Phối hợp với Trung tâm CNTT - ĐHTN, Trung tâm IIG Việt Nam tổ chức thi và cấp chứng chỉ.
6.3. Giải pháp tài chính.
6.3.1. Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Từ nguồn kinh phí của nhà trường.
Nhà trường sẽ mở các lớp đào tạo, học viên sẽ được tập huấn, cấp tài liệu, kiểm tra và thi thử trong quá trình học.
(ĐVT: đồng)

	STT
	Nội dung công việc
	Kinh phí
	Ghi chú

	1
	Thanh toán tiền giảng dạy, bồi dưỡng cho CBVC (09 lớp x 50 tiết x 75.000đ/tiết)
	33.750.000
	

	2
	Thanh toán tiền công hỗ trợ kỹ thuật máy tính (150 buổi x 50.000đ/1 người)
	7.500.000
	

	3
	Chi phí tài liệu (240 CBVC x 100.000đ/1 bộ tài liệu)
	24.000.000
	

	4
	Chi phí quản lý Ban chỉ đạo, tổ giúp việc
	10.000.000
	

	5
	Mua bản quyền bài giảng cho giáo viên (2 key x 2.200.000đ/1 key)
	4.400.000
	

	
	Tổng kinh phí đào tạo bồi dưỡng
	79.650.000
	


(Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu sáu trăm năm mươi ngàn./.)

6.3.2. Kinh phí dự thi: Do CBVC tự chi trả (Nhà trường sẽ phối hợp với Trung tâm CNTT – Đại học Thái Nguyên, IIG Việt Nam tổ chức các lớp thi lấy chứng chỉ theo đăng ký của CBVC nhà trường).

Kinh phí dự thi của lấy chứng chỉ IC3:

	STT
	Modul
	ĐVT
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Máy tính căn bản
	đ/modul
	475.000
	

	2
	Các ứng dụng chủ chốt
	đ/modul
	475.000
	

	3
	Cuộc sống trực tuyến
	đ/modul
	475.000
	

	
	Thành tiền/1 chứng chỉ
	
	1.425.000đ
	


Lưu ý:

- Để được cấp chứng chỉ IC3 người thi phải đạt cả 3 modul. Tuy nhiên nếu trượt modul nào chỉ phải thi lại modul đó. 
- Trường hợp thí sinh thi cả 3 modul, lệ phí thi là: 1.225.000đ 

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc
- Ban chỉ đạo đề án cấp Trường bao gồm Hiệu trưởng làm trưởng ban, Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT, Đào tạo làm phó ban, Giám đốc Trung tâm CNTT-TV, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Toán – Tin, Trưởng Bộ môn Tin học làm ủy viên.

- Tổ giúp việc do Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT làm Tổ trưởng, Giám đốc Trung tâm CNTT làm Tổ phó, cán bộ Phòng TT-KT&ĐBCLGĐ, Trưởng Bộ môn Tin học, cán bộ phụ trách phòng máy tính làm ủy viên.

7.2. Đối với các đơn vị
- Các đơn vị trong toàn trường tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến CBVC thuộc diện chuẩn trình độ CNTT, coi đây là 1 nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường và có trách nhiệm phối hợp để triển khai đề án có hiệu quả.
- Trung tâm CNTT-TV làm đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai đề án, phối hợp triển khai Đề án theo kế hoạch.

- Bộ môn Tin học phối hợp với Trung tâm CNTT-TV, Phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, áp dụng các phương pháp giảng dạy tin học.
- Phòng Hành chính - Tổ chức hàng năm rà soát, thống kê thực trạng năng lực CNTT theo chuẩn IC3 của CBVC trong nhà trường, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng CBVC trong các đơn vị thuộc đối tượng phải học và chuẩn hóa năng lực CNTT theo chuẩn.

- Phòng Hành chính - Tổ chức xây dựng các quy chế, các tiêu chí tạo hành lang pháp lý để việc thực hiện đề án đạt hiệu quả.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch về tài chính để tiển khai theo đề án.

7.3. Đối với Cán bộ, viên chức (CBVC)
- Thực hiện theo lộ trình của đề án và kế hoạch do nhà trường đề ra.

- CBVC thuộc diện bắt buộc đạt trình độ CNTT theo chuẩn IC3 phải hoàn thiện và có chứng chỉ trước ngày 31/10/2014.

- Sau khi có chứng chỉ, CBVC phải photo, công chứng nộp về bộ phận Tổ chức thuộc phòng Hành chính – Tổ chức của nhà trường.

- Đối với CBVC không tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phải ký cam kết sẽ đạt chuẩn theo lộ trình của đề án.

- Đối với CBVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường tổ chức:

+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra xếp lớp đầu vào trước khi khóa học bắt đầu.

+ Tích cực học tập và nghiêm túc chấp hành các quy định, nội quy học tập của các lớp bồi dưỡng.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành tất cả các bài tập giáo viên giao.

+ Phải ký cam kết và thực hiện đúng theo bản cam kết do nhà trường quy định, hoàn thành khóa học đúng thời hạn, nộp kết quả thi theo quy định chuẩn CNTT cho đơn vị quản lý trong thời gian 6 tháng khi kết thúc khóa học.

- CBVC không tham gia học, thi lấy chứng chỉ theo lộ trình của đề án coi như không hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường phân công.
8. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Tháng 3/2014: Xây dựng đề án, các văn bản pháp quy phục vụ thực hiện đề án.

- Tháng 4/2014: Thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai đề án

- Tháng 4/2014: Kiểm tra, đánh giá kiến thức về CNTT theo chuẩn IC3 cho 100% CBGV tuổi dưới 45.

- Tháng 4/2014: Phân loại, tiến hành đào tạo bồi dưỡng kiến thức CNTT theo chuẩn IC3 cho từng loại đối tượng.
- Từ 5/2014 đến tháng 10/2015: Liên tục mở các lớp đào tạo, thi lấy chứng chỉ cho CBVC theo chuẩn IC3.

- Tháng 12/2014: 40% CBVC đạt chuẩn IC3
- Tháng 10/2015: 100% CBVC đạt chuẩn IC3.
PHỤ LỤC:  GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN CNTT IC3
IC3: The Internet and Computing Core Certification là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản Certiport sáng tạo. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về công nghệ số mà ai cũng cần phải biết. Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt.
1. Máy tính căn bản (Computing Fundamentals) 

Phần cứng
· Hiểu biết cơ bản về các loại máy tính khác nhau.

·  Các thành phần chính cấu thành máy tính và chức năng của chúng, các thiết bị ngoại vi của máy tính hay các thiết bị nhập xuất dữ liệu chẳng hạn như máy in, máy ảnh, máy scan hay bộ điều khiển trò chơi.

·  Biết cách làm thế nào để duy trì hoạt động ổn định của máy tính, bảo vệ máy tính khỏi sự hỏng hóc và cách giải quyết các vấn đề thông thường liên quan đến phần cứng. 

 Phần mềm
·  Hiểu được phần mềm và phần cứng tương tác như thế nào khi chúng làm việc, những nguyên tắc chung của việc xây dựng, nâng cấp và phát triển phần mềm.

· Nhận biết các loại phần mềm phổ biến khác nhau, cách thức cài đặt, nâng cấp hay xử lý các lỗi thường gặp của phần mềm.

 Sử dụng các hệ điều hành
·  Hiểu biết cơ bản như thế nào là một hệ điều hành, cách thức hoạt động, sử dụng và quản lý hệ điều hành như thế nào.

·  Các loại hệ điều hành phổ biến và tính năng của chúng.

2. Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications)
 Các chức năng chương trình chung
·  Hiểu biết cơ bản về những ứng dụng thông dụng cũng như cách sử dụng chúng để hoàn thành công việc của mình.

· Cách khởi động, thoát khỏi một ứng dụng, thay đổi giao diện.

· Cách thực hiện các chức năng phổ biến về quản lý tập tin, chỉnh sửa và định dạng, in ấn và xuất bản tài liệu. 

 Phần mềm Microsoft Word
· Phần này tập trung vào các yếu tố cấu thành nên một văn bản được tổ chức tốt, định dạng văn bản và sử dụng các công cụ xử lý văn bản để tự động hoá các quy trình về bảo mật, cộng tác.

Phần mềm Microsoft Excel
·  Cách xây dựng và sử dụng bảng tính excel một cách có hiệu quả.

· Biết cách sắp xếp và thao tác trên dữ liệu bằng cách sử dụng các hàm, công thức, vẽ biểu đồ…

 Phần mềm Microsoft Powerpoint
· Tìm hiểu cách làm như thế nào để thiết kế, quản lý và sửa đổi các bài thuyết trình và các cách sử dụng bài thuyết trình hiệu quả.

3. Cuộc sống trực tuyến (Living online)
 Mạng và Internet
·  Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của mạng máy tính, những lợi ích và rủi ro khi sử dụng mạng máy tính.

·  Vai trò của máy chủ, máy khách trong một mạng và các nguyên tắc cơ bản của bảo mật thông tin mạng. 

Thư điện tử
· Hiểu được các dạng khác nhau của truyền thông điện tử và cách thức làm việc, sử dụng hiệu quả. Bao gồm hiểu biết cơ bản nhất về các quy tắc của truyền thông trực tuyến, các vấn đề xung quanh truyền thông điện tử (thư rác, lừa đảo trên mạng, virus…)

 Sử dụng Internet
· Tìm hiểu về internet, web và cách sử dụng trình duyệt web.

· Tìm hiểu làm như thế nào để đánh giá chất lượng của thông tin tìm kiếm, sử dụng tài nguyên internet một cách có đạo đức

Tác động của kết nối máy tính, internet với xã hội
· Máy tính sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, những rủi ro của việc sử dụng phần mềm và phần cứng máy tính.

· Làm như thế nào để sử dụng máy tính và Internet một cách an toàn, hợp pháp và có đạo đức.
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